Dịch tiêu chảy trên heo (PED) do Coronavirus gây ra. Một dòng khác của Coronavirus gây bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm TGE xãy ra nhiều nước châu Âu. Virus gây tiêu chảy có nhiều nước tập trung ở heo con theo mẹ và heo sau cai sữa, trên heo nái gây tiêu chảy nhẹ, tỉ lệ chết thấp trừ trường hợp có phụ nhiễm như E.coli, Salmonella, thì tỉ lệ chết cao.

Cách sinh bệnh:

Sau khi xâm nhập vào đường miệng, virus nhân lên ở ruột non tấn công vào nhung mao ruột phá huỷ hệ thống lông nhung nơi các tế bào làm nhiệm vụ hấp thu nước, chất khoáng và dưỡng chất, kích thích sự tiết dịch ở phần cuối nhung mao gây gia tăng nhu động ruột đặc biệt trên heo sơ sinh gây tiêu chảy nặng, mất nước, chất điện giải rồi chết. Trên động vật trưởng thành virus có thể nhân lên ở đoạn kết tràng.

 Sau khi tấn công vào đàn heo cảm nhiễm, heo có thể tạo miễn dịch tốt trong vòng 2 – 3 tuần khi đó kháng thể IgA của mẹ truyền qua sữa đầu có thể bảo hộ cho heo con. Nhưng không phải tất cả heo nái nhiễm bệnh trong lần phát bệnh đầu tiên mà tái nhiễm vào lần phát bệnh sau, do đó heo con chỉ nhiễm từ heo mẹ không có kháng thể. 
Bệnh không xãy ra ít nhất là 2 năm hoặc hơn nữa trên đàn có miễn dịch.
Thời gian ủ bệnh: 1 – 3 ngày, bệnh kéo dài từ 7 – 14 ngày.

Nguồn lây nhiễm: phân, truyền lây qua đường tiêu hoá.
Dịch tể: 
Bệnh xãy ra nhiều nước châu Âu: Tây Ban Nha, Bỉ, Hungari,…gây tiêu chảy nhiều nước chậm tăng trưởng như tỉ lệ chết thấp. PED là nguyên nhân gây thiếu hụt miễn dịch lactoglobulin, tình trạng trộn lẫn heo nhiễm và heo không nhiễm đã gây ra dịch địa phương trong một số trại nơi mà virus tồn tại. Trong khi đó ở châu Á, PED là nguyên nhân gây chết trên heo sơ sinh ở các nước Hàn Quốc, Nhất Bản, Thái Lan,… với tỉ lệ chết trên heo sơ sinh từ 50 – 95%. Quá trình bệnh ở châu Á không phải là nguyên nhân virus biến đổi mà là sự suy giảm miễn dịch trên đàn heo nhiễm.
Triệu chứng:

Virus PED có 2 type, type I ảnh hưởng đến khả năng phát triển của heo thịt, type II gây bệnh trên mọi lứa tuổi của heo.

Trên nái bệnh thường ở thể nhẹ, tiêu chảy phân lỏng nhiều nước, heo con tiêu chảy nhiều gây mất nước tỉ lệ chết cao, heo cai sữa và heo thịt bệnh ở thể cấp tính tiêu chảy nhiều nước không có máu và màng nhầy, với tỉ lệ chết thấp như tỉ lệ bệnh cao. Khi virus tấn công trong vòng 5 – 10 ngày thì có thể 100% heo phát bệnh, heo có thể bị ói mửa. Heo chết ở vùng hạ vị có dung dịch màu vàng của dịch mật.
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Dạ dầy heo con trống rỗng có chứa dịch màu vàng do sự ói mữa làm tràn dịch mật, ruột non, ruột già chứa đầy dịch không có vết loét và hoại tử.

Chẩn đoán:

Dựa vào dịch tể, dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán phòng thí nghiệm kết hợp với mổ khám heo bệnh.

Chẩn đoán phòng thí nghiệm: mẫu phân (ELISA,PCR) ruột non (miễn dịch huỳnh quang), huyết thanh phát hiện kháng thể (ELISA). Lấy mẫu máu trên heo bệnh khi bệnh xãy ra khoảng 10 ngày.
 
Quá trình phát triển của virus gây khó khăn trong quá trình chẩn đoán. Hiện nay ở Thái Lan đã phát triển phương pháp RT-PCR để phân biệt virus PED và TGE.

Điều trị: [image: image12.jpg]



Heo bệnh cung cấp nước và chất điện giải, ủ ấm.
Có thể dùng biện pháp nhốt chung heo nái bệnh và heo nái không bệnh cùng nhau 3 lần trên ngày, sử dụng phân heo tiêu chảy hoà với nước cho heo nái uống, để đảm bảo tất cả heo nhiễm bệnh càng sớm càng tốt để kích thích phát triển miễn dịch sớm, có thể sử dụng ruột heo con tiêu chảy băm nhỏ và phân tiêu chảy cho heo nái mang thai uống để tạo miễn dịch cho heo con qua sữa đầu.

Lấy huyết thanh heo bệnh tiêm vào gà mái trước khi đẻ hoặc tiêm vào bò trước khi đẻ sau khi đẻ lấy lòng đỏ trứng gà hoặc sữa đầu của bò cho heo sơ sinh uống để tạo miễn dịch.
Nếu phụ nhiễm vi khuẩn thì cho heo uống kháng sinh hoặc trộn với cám, các loại kháng sinh sau: Amoxilin, Neomycin, Apramycin, Trimethoprim, Sulfamid cho uống hoặc Linomycin, Tamulin  trộn cám. Nên khống chế tiêu chảy bằng Lopermide (2mg) sử dụng 8g/tấn thức ăn kết hợp với Atropin sulphate (0.3mg) dùng liên tiếp 3 – 5 ngày.

Phòng bệnh:
Phá huỷ vòng phát triển của virus, gián đoạn sự tồn tại của virus: để trống chuồng nuôi ít nhất là 3 tuần hoặc có thể đưa những đàn nhạy cảm vào chuồng trước, để tạo miễn dịch, Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học: cùng vào cùng ra, sát trùng chuồng trại bằng Phenolchlorine, Iodin, Peroxide.
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Sử dụng vaccine: dòng vaccine lấy từ châu Á: Hàn Quốc dòng PPEDV-9, Nhật dòng P-5V tiêm cho heo nái để bảo vệ cho heo con. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó thì chưa rõ ràng.
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Hình 1: Ruột non co mạch sữa





Hình 9: Heo mẹ tiêu chảy phân vàng





Hình 4: Heo nái tiêu chảy








Hình 2: Ruột heo mỏng





Hình 6: Heo con tiêu chảy phân vàng





Hình 5: Heo tiêu chảy phân vàng





Hình 8: Mắt sâu do thiếu nước





Hình 7: Heo ói có dịch nhầy





Hinh 4: Heo tiêu chảy có nhầy





Hình 3: Ruột có nhiều dịch nhầy màu vàng











